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Vidocu.com - Chia sẻ tài liệu học tập miễn phí

Tổng hợp kiến thức về Quan hệ chia hết và Ứng

dụng

Trong các buổi sinh hoạt lớp hay hoạt động ngoại khóa, chúng ta thường gặp

bài toán cần chia các bạn học sinh thành các đội sao cho số lượng thành viên ở

mỗi đội là đều nhau. Để giải quyết vấn đề này một cách chính xác, chúng ta

cần vận dụng kiến thức về quan hệ chia hết, đặc biệt là khái niệm về Ước

chung lớn nhất. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết nhé!

1. Phép chia hết và phép chia có dư

Đây là kiến thức nền tảng quan trọng nhất để hiểu về các phần sau.

a. Phép chia hết

Công thức: Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b ≠ 0. Nếu có số tự nhiên q

sao cho a = b . q thì ta nói a chia hết cho b.

Giải thích: Khi a chia hết cho b, ta còn nói a là bội của b và b là ước của a. Kí

hiệu là a ⋮ b.

Ví dụ 1: 12 chia hết cho 4 vì 12 = 4 . 3. Ta viết 12 ⋮ 4.

Ví dụ 2: 35 chia hết cho 5 vì 35 = 5 . 7. Ta viết 35 ⋮ 5.

b. Phép chia có dư

Công thức: Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b ≠ 0. Khi a không chia hết

cho b, ta luôn tìm được hai số tự nhiên q và r sao cho a = b . q + r (với 0 r b).
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Giải thích: Trong đó, q là thương và r là số dư. Số dư luôn nhỏ hơn số chia.

Ví dụ 1: 14 chia cho 3 được 4 dư 2, vì 14 = 3 . 4 + 2.

Ví dụ 2: 25 chia cho 6 được 4 dư 1, vì 25 = 6 . 4 + 1.

2. Ước và Bội

a. Ước

Định nghĩa: Nếu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì b được gọi là ước

của a.

Cách tìm: Để tìm các ước của một số a (a > 1), ta lần lượt chia a cho các số tự

nhiên từ 1 đến a. Nếu a chia hết cho số nào thì số đó là ước của a.

Kí hiệu: Tập hợp các ước của a được kí hiệu là Ư(a).

Ví dụ 1: Tìm các ước của 12.

Ta chia 12 cho các số từ 1 đến 12. Ta thấy 12 chia hết cho 1, 2, 3, 4, 6, 12.

Vậy Ư(12) = {1, 2, 3, 4, 6, 12}.

Ví dụ 2: Tìm các ước của 20.

Ư(20) = {1, 2, 4, 5, 10, 20}.

b. Bội

Định nghĩa: Nếu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì a được gọi là bội

của b.

Cách tìm: Để tìm các bội của một số b (b ≠ 0), ta nhân b lần lượt với 0, 1, 2, 3,

...
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Kí hiệu: Tập hợp các bội của b được kí hiệu là B(b).

Ví dụ 1: Tìm các bội của 6.

Ta nhân 6 với 0, 1, 2, 3, ...

B(6) = {6.0, 6.1, 6.2, 6.3, ...} = {0, 6, 12, 18, ...}.

Ví dụ 2: Tìm các bội nhỏ hơn 30 của 7.

B(7) = {0, 7, 14, 21, 28, 35, ...}.

Các bội nhỏ hơn 30 của 7 là {0, 7, 14, 21, 28}.

3. Dấu hiệu chia hết

Để kiểm tra nhanh một số có chia hết cho các số thường gặp hay không, ta

dùng các dấu hiệu sau:

Chia hết

cho
Dấu hiệu nhận biết Ví dụ

2
Các số có chữ số tận cùng

là 0, 2, 4, 6, 8.
152, 340, 998.

5
Các số có chữ số tận cùng

là 0 hoặc 5.
75, 190, 2025.

3
Các số có tổng các chữ số

chia hết cho 3.

123 (vì 1+2+3=6, 6 ⋮ 3), 789 (vì

7+8+9=24, 24 ⋮ 3).

9
Các số có tổng các chữ số

chia hết cho 9.

729 (vì 7+2+9=18, 18 ⋮ 9), 450 (vì

4+5+0=9, 9 ⋮ 9).
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4. Số nguyên tố, Hợp số và Phân tích ra thừa số nguyên tố

a. Số nguyên tố

Định nghĩa: Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính

nó.

Ví dụ: Các số 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19... là các số nguyên tố.

Lưu ý: Số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất.

b. Hợp số

Định nghĩa: Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.

Ví dụ: Các số 4 (có ước là 1,2,4), 6 (có ước là 1,2,3,6), 9 (có ước là 1,3,9)... là

các hợp số.

c. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Định nghĩa: Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số

đó dưới dạng một tích của các thừa số nguyên tố.

Cách làm (theo cột dọc):

1. Chia số cần phân tích cho một số nguyên tố (thường là nhỏ nhất) mà nó chia

hết.

2. Viết số nguyên tố đó vào cột bên phải.

3. Viết kết quả (thương) vào cột bên trái, dưới số ban đầu.

4. Tiếp tục quá trình cho đến khi thương bằng 1.

5. Tích của các số ở cột bên phải chính là dạng phân tích của số đó.

Vidocu.com - Chia sẻ tài liệu học tập miễn phí Trang 4 / 9



VID
O

CU.C
O

M

Ví dụ 1: Phân tích số 60 ra thừa số nguyên tố.

60 | 2

30 | 2

15 | 3

5 | 5

1 |

Vậy 60 = 2² . 3 . 5.

Ví dụ 2: Phân tích số 84 ra thừa số nguyên tố.

84 | 2

42 | 2

21 | 3

7 | 7

1 |

Vậy 84 = 2² . 3 . 7.

5. Ước chung lớn nhất (ƯCLN)

Đây chính là chìa khóa để giải bài toán chia đội hình!

a. Ước chung (ƯC)

Định nghĩa: Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.

Kí hiệu: ƯC(a, b).

Ví dụ:

Ư(18) = {1, 2, 3, 6, 9, 18}

Ư(30) = {1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30}
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Các số vừa là ước của 18, vừa là ước của 30 là: 1, 2, 3, 6.

Vậy ƯC(18, 30) = {1, 2, 3, 6}.

b. Ước chung lớn nhất (ƯCLN)

Định nghĩa: Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập

hợp các ước chung của các số đó.

Kí hiệu: ƯCLN(a, b).

Cách tìm ƯCLN bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố:

1. Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

2. Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.

3. Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất

của nó. Tích đó là ƯCLN cần tìm.

Ví dụ 1: Tìm ƯCLN(18, 30).

Bước 1: 18 = 2 . 3²; 30 = 2 . 3 . 5

Bước 2: Thừa số nguyên tố chung là 2 và 3.

Bước 3: Số mũ nhỏ nhất của 2 là 1, của 3 là 1.

Vậy ƯCLN(18, 30) = 2¹ . 3¹ = 6.

Ví dụ 2: Tìm ƯCLN(24, 36, 60).

Bước 1: 24 = 2³ . 3; 36 = 2² . 3²; 60 = 2² . 3 . 5

Bước 2: Thừa số nguyên tố chung là 2 và 3.

Bước 3: Số mũ nhỏ nhất của 2 là 2, của 3 là 1.

Vậy ƯCLN(24, 36, 60) = 2² . 3¹ = 4 . 3 = 12.
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6. Áp dụng vào bài toán chia đội hình đều nhau

Khi một bài toán yêu cầu "chia đều" một số lượng đối tượng (học sinh nam, nữ,

cây, kẹo...) vào các nhóm sao cho số lượng mỗi đối tượng trong các nhóm là

như nhau và hỏi về "số nhóm nhiều nhất có thể chia", đó chính là bài toán tìm

ƯCLN.

Bài toán mẫu

Đề bài: Lớp 6A có 24 học sinh nam và 20 học sinh nữ tham gia một buổi lao

động. Cô giáo muốn chia lớp thành các tổ sao cho số học sinh nam và số học

sinh nữ ở mỗi tổ đều bằng nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất thành bao

nhiêu tổ? Khi đó, mỗi tổ có bao nhiêu nam và bao nhiêu nữ?

Phân tích và giải:

1. Xác định yêu cầu: Bài toán yêu cầu tìm "số tổ nhiều nhất".

2. Phân tích dữ kiện:

Gọi số tổ có thể chia là x.

Vì số nam (24) được chia đều vào x tổ, nên 24 phải chia hết cho x. Suy ra:

x ∈ Ư(24).

Vì số nữ (20) được chia đều vào x tổ, nên 20 phải chia hết cho x. Suy ra: x

∈ Ư(20).

Từ hai điều trên, x phải là ước chung của 24 và 20: x ∈ ƯC(24, 20).

Vì số tổ là nhiều nhất, nên x phải là số lớn nhất trong tập hợp các ước

chung. Do đó, x = ƯCLN(24, 20).
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3. Tiến hành tìm ƯCLN:

Phân tích ra thừa số nguyên tố:

24 = 2³ . 3

20 = 2² . 5

Thừa số nguyên tố chung là 2.

Số mũ nhỏ nhất của 2 là 2.

Vậy ƯCLN(24, 20) = 2² = 4.

4. Kết luận về số tổ: Có thể chia được nhiều nhất thành 4 tổ.

5. Tính số học sinh mỗi tổ:

Số học sinh nam mỗi tổ: 24 / 4 = 6 (học sinh).

Số học sinh nữ mỗi tổ: 20 / 4 = 5 (học sinh).

Đáp số: Có thể chia được nhiều nhất 4 tổ. Mỗi tổ có 6 nam và 5 nữ.

Ví dụ luyện tập

Bài tập: Một đội y tế có 36 bác sĩ và 108 y tá. Cần chia đội y tế đó thành các tổ

sao cho số bác sĩ và y tá ở mỗi tổ là như nhau. Hỏi có thể chia thành nhiều nhất

bao nhiêu tổ? Mỗi tổ có bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu y tá?

Hướng dẫn giải:

Gọi số tổ nhiều nhất có thể chia là a.

Theo đề bài, a = ƯCLN(36, 108).

Ta có: 36 = 2² . 3²; 108 = 2² . 3³.
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ƯCLN(36, 108) = 2² . 3² = 4 . 9 = 36.

Vậy có thể chia được nhiều nhất 36 tổ.

Số bác sĩ mỗi tổ: 36 / 36 = 1 (bác sĩ).

Số y tá mỗi tổ: 108 / 36 = 3 (y tá).

Chúc các em học tốt và vận dụng thành công kiến thức này vào giải quyết các

bài toán thực tế!
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